
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TNTU

0108531711

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
Sản xuất nước ép từ rau quả
Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

3. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

4. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9820

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: 
Trồng rau các loại
Trồng đậu các loại
Trồng hoa hàng năm

0118

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết:
Khai thác đá
Khai thác cát, sỏi
Khai thác đất sét

0810

7. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 
TNTU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNTU SCIENCE & TECHNOLOGY 
CORPORATION
Tên công ty viết tắt: TNTU SCIENCE & TECH. CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 1308 516
Email: tntustc@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản nội địa

0322

9. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết:
Xay xát
Sản xuất bột thô

1061

10. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

11. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

12. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
Đại lý xe có động cơ khác

4513

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác

4530

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

17. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết:
Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

2829

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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20. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết:
Xử lý nước thải

3700

21. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
Bán buôn xe có động cơ khác

4511

23. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
 Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn quặng kim loại
Bán buôn kim loại khác
Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

4662
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29. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

33. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

34. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212(Chính)

35. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

36. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

37. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

38. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

39. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

40. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 
chưa được phân vào đâu

7490

42. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
Cho thuê ôtô
Cho thuê xe có động cơ khác

7710

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

44. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

45. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830

46. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

47. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

48. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810

49. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: 
Trồng cây gia vị hàng năm
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

50. Trồng cây ăn quả
Chi tiết:
Trồng nho
Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Trồng cây ăn quả khác

0121
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1.000.000.000 VNĐ

51. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết:
Trồng cây gia vị lâu năm
Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

52. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết:
Trồng cây cảnh lâu năm
Trồng cây lâu năm khác còn lại

0129

53. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

54. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

55. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

56. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

57. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

58. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

59. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết:
Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
Ươm giống cây lâm nghiệp

0210

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001083031911

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯƠNG NGỌC TÚ Nam
13/08/1983 Kinh Việt Nam

04/10/2018 Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Tương Đương 50 000 USD
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083031911
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG NGỌC TÚ Nam

13/08/1983 Kinh Việt Nam

04/10/2018 Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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